
SỞ Y TẾ NINH THUẬN 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 
 

DANH SÁCH Ổ DỊCH COVID-19 TẠI VIỆT NAM - HƢỚNG DẪN XỬ LÝ 

(Cập nhật đến 16h00 ngày 30 tháng 5 năm 2021) 
 

Biện 

pháp  

xử lý 

Màu xanh lá 

TỰ THEO DÕI SỨC KHỎE, 

THỰC HIỆN TỐT 5K 

Màu vàng  

CÁCH LY Y TẾ  

TẠI NHÀ 

Màu cam nhạt  

CÁCH LY TẬP TRUNG 

Mốc thời gian  

thực hiện 

Lƣu ý 

*Các biện pháp cách ly tương ứng các màu được mã hóa mang tính chất định hướng để đối tượng đi khai báo y tế kịp thời, dựa vào khai 

báo y tế và điều tra dịch tễ của từng đối tượng cán bộ y tế sẽ đưa ra biện pháp cách ly y tế phù hợp theo các quy định hiện hành.  

Các biện pháp cách ly liên tục được cập nhập hàng ngày theo tình hình dịch. 

TT Tỉnh/TP Quận/Huyện Xã/ phƣờng Thôn/ Cụm/ TDP Địa điểm Thời gian 

1 Hƣng Yên Thị xã Mỹ Hào    10/5/2021 

2 Hà Nam Lý Nhân 

Đạo Lý   
25/5/2021 

Bắc Lý   

Công Lý   Ngày 13/5/2021 

3 Hà Nội 

Thanh Xuân 

Nhân Chính 

 
Tầng 1 đến tầng 5 tòa nhà The Legend và từ 

tầng 6 đến tầng 30 đơn nguyên A, tào nhà 
The Legend, 109 Nguyễn Tuân 

Ngày 24/5/2021 

 
Tầng 1 đến tầng 17, tòa 17T4 khu đô thị 

Trung Hòa – Nhân Chính 
Từ 8h ngày 24/5 đến 8h 

ngày 26/5 

Khương Trung 

 tòa CT1-2 N2 chung cư 183 Hoàng Văn Thái Ngày 24/5/2021 

 Ngách 41, ngõ 47 phường Khương Trung 
Từ 8h ngày 24/5 đến 8h 

ngày 7/6/2021 

Đông Anh Kim Chung   03/5/2021 

Thanh Trì 

Tân Triều 
 

Bệnh viện K Cơ sở 3, Số 30  

đường Cầu Bươu 
Từ 22/4 – 06/5/2021 

 Ngõ 215/3 Triều Khú Ngày 24/5/2021 

Tứ Hiệp  
Buổi giới thiệu dự án mới tại khu đô thị 

Hồng Hà Eco City 
Ngày 11/5/2021 

Thƣờng Tín 

Tô Hiệu   Từ 03/5/2021 

Cầu Chiếc Nhân Hiền  Từ 17/5/2021 

Hiền Giang Quan Hiền Công ty sơn Sland và đội 5 Từ 17/5/2021 

Gia Lâm 

Kim Sơn   Từ 03/5/2021 

Đa Tốn  
Tầng 11, Tòa nhà S202 Vinhomes 

OceanPark 
Từ ngày 18/5/2021 

Hà Đông   
Khu vực chợ Xanh Văn Quán và Tòa nhà 

CT3B, khu đô thị Văn Quán 
Ngày 25/5/2021 

Ba Đình   Bệnh viện Phổi Trung ương Từ ngày 04/5/2021 

Nam Từ Liêm Mỹ Đình 1  
Khu S2, chung cư Vinhomes Skylake,  

Phạm Hùng 
Từ ngày 11/5/2021 

Bắc Từ Liêm Phú Diễn  
Tầng 23 của block R4A chung cư Goldmark 

City 
Từ ngày 24/5/2021 

Thạch Thất 

Liên Quang  Phòng khám Việt Âu Chiều ngày 15/5/2021 

Lại Thƣợng 

Hoàng Xá  Từ ngày 21/5/2021 

 
Khoa Truyền nhiễm  

Bệnh viện đa khoa huyện Thạc Thất 
Từ ngày 15/5/2021 

Hoàng Mai 

Mai Động 

 
Chung cư Park 9, Park Hill,  

khu đô thị Times City 
Từ ngày 22/5/2021 

 
Tầng 15 tòa Chung cư Park 11, Park Hill, 

khu đô thị Times City 

23h30 ngày 

23/5/2021đến hết ngày 
06/6/2021 

  Đăng kiểm ôtô: Gần đền Lừ sáng ngày 22/5/2021 

  
Tòa A, phân khu The Zen 

khu đô thị Gamuda Gardens 
Từ ngày 24/5/2021 

Tƣơng Mai  khu chung cư 60 Nguyễn Đức Cảnh Ngày 25/5/2021 

Phƣờng Đại Kim  
Tòa nhà HH02A thuộc chung cư Eco Lake 

View (32 Đại Từ) 
Ngày 27/5/2021 

Hoàn Kiếm Phan Chu Trinh  Công ty T&T, Số 2A, Phạm Sư Mạnh Từ ngày 9/5/2021 

Tây Hồ Quảng An  
Khách sạn Fraser Suites số 51 đường Xuân 

Diệu (phong tỏa tạm thời) 
Ngày 29/5/2021 

Hai Bà Trƣng Đồng Tâm 

 Số 112 Lò Đúc (quán ăn) Ngày 24/5/2021 

 Ngõ Tự Do Ngày 24/5/2021 

 Quán café AHA: 59 Lê Thanh Nghị 
khoảng 19h ngày 

14/5/2021 

 Quán Net: Số 3, ngõ 121, Lê Thanh Nghị từ ngày 9-22/5/2021 



 Quán Café: Số 127, Lê Thanh Nghị từ ngày 9-22/5/2021 

 Highland coffee: Số 127 Lò Đúc 
khoảng 12h30-13h30 

ngày 20/5/2021. 

 Lẩu bò Thanh Hà: Lạc Trung 
khoảng 18h30-20h ngày 

22/5/2021 

 
Quán Gà Mạnh Hoạch, 

171 Lê Thanh Nghị 
khoảng 20h ngày 

17/5/2021 

Minh Khai  Tòa 15T1 chung cư 310 Ngày 25/5/2021 

Đồng Mác  Tổng cục Thuế 123 Lò Đúc từ ngày 10-22/5/2021 

Long Biên 

Đức Giang  CT9C, tổ dân phố số 17B Ngày 21/5/2021 

Thƣợng Thanh  Chung cư Đầm Nấm, tổ 3 Ngày 21/5/2021 

  Chung cư H2, khu đô thị Việt Hưng Ngày 23/5/2021 

4 Vĩnh Phúc Phúc Yên   
Quán Bar Karaoke Sunny,  

Khu đô thị Đồng Sơn 
Từ 23 - 30/4/2021 

5 Đà Nẵng 

Hải Châu 

Bình Hiên  Khách sạn Phú An, số 48 đường 2 tháng 9 Từ 29/4/2021 

  
Thẩm mỹ quốc tế Amida, 

 222 Phan Châu Trinh 
Từ 02/5/2021 

Sơn Trà   Khu công nghiệp An Đồn Từ 07/5/2021 

Ngũ Hành Sơn Phƣờng Bắc Phú Mỹ  Ks Mường Thanh, số 270 Võ Nguyên Giáp Từ 27 - 29/4/2021 

6 Bắc Giang 

TP. Bắc Giang 

   Từ 15h ngày 19/5 

P. Dĩ Kế   Từ ngày 03/5 

Phường Đa Mai   Từ 08/5/2021 

Tân Mỹ Thôn Miễu  Ngày 19/5/2021 

Ngô Quyền Tổ dân phố số 1  Ngày 19/5/2021 

Xương Giang 
Tổ dân phốThành 

Ngang 
 Ngày 19/5/2021 

Tân Tiến 
Thôn Xuân  Ngày 19/5/2021 

Thôn Tước  Ngày 19/5/2021 

Song Khê 
Liêm Xuyên  Ngày 19/5/2021 

Lê Lợi  Từ 15h ngày 19/5 

  Phòng khám đa khoa Hoàn Mỹ, Võ Cường 
Thời gian từ 9h30 – 

10h40 ngày 15/5 

Yên Dũng 

   Từ ngày 19/5/2021 

Nội Hoàng  
Khu công nghiệp Song Khê- Nội Hoàng, 

Quang Châu 
Từ ngày 18/5/2021 

Yên Lư   Từ ngày 11/5/2021 

Tiền Phong   Từ ngày 11/5/2021 

Lục Nam    Từ ngày 19/5/2021 

Việt Yên 

   Từ ngày 03/5/2021 

  

Cty Shin Young  Khu công nghiệp Vân Trung, 

Công ty TNHH Hosiden Việt Nam - Quang Châu, 

Công ty cổ phần Vietnam-Sunergy, Vsun; Công ty 

Tuhong; Công ty Moa Tech - Đình Trám 

Từ ngày 14/5/2021 

Lạng Giang    Từ ngày 19/5/2021 

Yên Thế 

   Ngày 25/5/2021 

Đông Sơn   
Từ ngày 03/5/2021 

An Thượng   

Tân Yên    Ngày 29/5/2021 

7 Bắc Ninh 

Thuận Thành 
   Từ ngày 24/5/2021 

Gia Đông Ngọc Khám Đám hiếu nhà bà Nguyễn Thị Bích Ngày 14/5/2021 

Tp Bắc Ninh 

   Từ ngày 24/5/2021 

Phường Hạp Lĩnh 
Khu phố Tiên Xá 

Làng 
Điểm bán thịt nhà Hà Hữu 

Từ 6h30 –7h15  ngày 

22/5/2021 

Phường Cầu Thị  Nhà thuốc Long Châu 104, số 17 Trần Lựu 
Từ 16h30 – 16h50 ngày 

27/5/2021 

Phường Vũ Minh  Quán tạp hóa Tuấn Nụ, số 68 Ngô Gia Tự 
Từ 16h45 – 17h ngày 

27/5/2021 

Phường Tiền An  Hiệu thuốc Bắc Hà, số 242 Trần Hưng Đạo 
Từ 9h30 -9h45 ngày 

17/5/2021 

Phường Đại Phúc Khu 3 Quầy thuốc số 32 (cạnh sân bóng Đại Phúc) 
Từ 19h30 – 19h40 ngày 

20/5/2021 

Phường Khắc Niệm Khu Sơn Cửa hàng tạp hóa Oai Hường 
Từ 18h – 20h ngày 21 -

22/5/2021 



Khu Thượng 

Chợ cóc khu Đình làng Ném Thượng 
Từ 17h – 18h ngày 19 -

24/5/2021  

Quán cơm nhà Đức Lài 
Từ 18h30 – 19h ngày 

20-21/5/2021 

Võ Cường 

 

Khoa khám bệnh, phòng chụp X-Quang-

Siêu âm, phòng lấy máu xét nghiệm thuộc 

Bệnh viện đa khoa Hồng Phúc, số 434 

Nguyễn Văn Cừ 

Từ 8h20 – 9h35 ngày 
21/5/2021 

Khu Khả Lễ Quấy thịt nhà chị Hoa Chính 
Từ 5h -7h ngày 21-

24/5/2021 

Ninh Xá 

 Hiệu thuốc Tiến Đạt, số 81 Nguyễn Trãi 
Từ 17h -17h30 ngáy 

20/5/2021 

 Chợ Đọ 
Từ 7h – 8h ngày 

20/5/2021 

Yên Phong    Từ ngày 24/5/2021 

Quế Võ    Từ ngày 24/5/2021 

8 Quảng Trị Hƣớng Hóa Húc Ván Ri  Từ ngày 10/5/2021 

9 Nam Định Ý Yên 

Yên Cường Trung Cường 
Bắt đầu từ hộ ông Nguyễn Văn Hiên đến hộ 

ông Hoàng Bá Thật 
Từ ngày 05/5/2021 

Yên Thắng  
Các hộ dân từ Cầu Tống đến giáp Ngân 

hàng Agribank chi nhánh Nam Ý Yên 
Từ ngày 05/5/2021 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tp HCM 

(Thực hiện CT 

15 toàn TP, 

Q.Gò vấp và 
P.Thạnh Lộc, 

Q12 thực hiện 

CT16 từ 
31/5/2021) 

    Ngày 31/5/2021 

Quận 7 

Tân Phú  
Tháp 5 của chung cư Riviera Point trên 

đường Nguyễn Văn Tưởng (phong tỏa tạm 

thời ) 

Ngày 29/5/2021 

Bình Thuận  
Chung cư cao cấp trên đường Huỳnh Tấn 

Phát 
Từ ngày 18/5/2021 

Tân Phong Khu phố 2 Công ty JAF, 20C4, đường số 66 Ngày 13/5/2021 

Tân Hưng  Ngân hàng VIP số 5 -7 Nguyễn Thị Thập Từ 17 – 27/5/2021 

TP. Thủ Đức 

Long Thạch Mỹ  Công ty Datalogic, khu công nghệ cao Từ ngày 18/5/2021 

Hiệp Bình Phước  
Chung cư Sunview Town (tầng 18, lô A1), 

đường Gò Dưa 
Từ ngày 18/5/2021 

Tăng Nhơn Phú A 
 Cây xăng 392 trên đường Lê Văn Việt Ngày 27/5/2021 

 Hẻm 31 đường số 8 Ngày 27/5/2021 

Linh Đông  74/2/4 đường 36 Ngày 27/5/2021 

Thảo Điền 

 
Số 35 đường 59, số 29 Thảo Điền và số 14E 

Quốc Hương 
Từ ngày 17 – 26/5/2021 

 
Block C2 Chung cư Tropic Garden, số 49 

đường 66 
Ngày 27/5/2021 

  
Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông, đường 

Lê Văn Việt 
Ngày 28/5/2021 

Thạnh Mỹ Lợi 
 

Người từng đến khu mua sắm Faifo Lane ở 
chung cư Vista Verde 

Ngày 21-26/5/2021 

 chung cư The Vista Verde Ngày 28/5/2021 

Quận 3 

P. Võ Thị Sáu  Tòa nhà 129 Pasteur Từ ngày 18/5/2021 

Phường 13  Hẻm 359 Lê Văn Sỹ Từ ngày 18/5/2021 

Phường 6  Công ty CP tập đoàn Grove, 129 Pasteur Từ ngày 18/5/2021 

Phường 5 

 Hẻm 404 Nguyễn Đình Chiểu Ngày 24/5/2021 

 Hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu Từ ngày 12/5/2021 

 
Quán Bánh canh cá lóc O thanh, 287/5 và 

289 Nguyễn Đình Chiểu 
Từ ngày 12/5 đến sáng 

20/5/2021 

Quận Bình 

Thạnh 

  Bệnh viện Vinmec Central Park Từ ngày 17/5/2021 

Phường 28 Khu phố 4 Hẻm 178/18 đường Bình Quới Ngày 27/5/2021 

  Hẻm 26 đường Trần Quý Cáp Ngày 28/5/2021 

  Bệnh viện quận Bình Thạnh Ngày 29/5/2021 

Quận 1 

Bến Nghé 

 Công Ty TNHH Deloitte, 36 Nguyễn Huệ Từ ngày 18/5/2021 

 Khách sạn 5 sao Sheraton tại 88 Đồng Khở Ngày 27/5/2021 

 
Quầy thu ngân bên trái cửa ra vào của nhà 

sách Nguyễn Huệ, 40 Nguyễn Huệ 
Từ 18h30 – 18h40 ngày 

14/5/2021 

  
Starbucks Coffee store New World (tại góc 

Phạm Hồng Thái và Nguyễn Thị Nghĩa) 

Từ 21h đến 21h45 ngày 

13/5/2021 

  
Tòa nhà Novaland tại địa chỉ số 65 Nguyễn 

Du 
Ngày 29/5/2021 

Quận 10   Trung tâm Y khoa Medic, 254 Hòa Hảo Từ 8-14h ngày 19/5 

Quận Gò Vấp    Ngày 31/5/2021 

Q. Phú Nhuận Phường 10  
Toà nhà Sogetraco trên đường Đặng Văn 

Ngữ 
Ngày 27/5/2021 



 30 Đặng Văn Ngữ Ngày 27/5/2021 

Phường 13  57 Đặng Văn Ngữ Ngày 27/5/2021 

Phường 1  Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn 
từ 9h - 11h ngày 

27/5/2021 

Quận 12 

Phường Thạnh Lộc   Ngày 31/5/2021 

Tân Thới Nhất  Bock A2 chung cư Moscow Tower Ngày 27/5/2021 

Tân Chánh Hiệp  
chung cư Hưng Ngân (48A Dương Thị Mười, 

Tân Chánh Hiệp) 
Ngày 30/5/2021 

  
Tầng 6 tòa nhà Concentrix, công viên phần 

mểm Quang Trung 
Ngày 13/5/2021 

Huyện Hóc Môn 
Thới Tam Thôn Tam Đông 2 

Hẻm cụt đường Thới Tam Thôn Ngày 27/5/2021 

Hẻm 129  Ngày 27/5/2021 

Hẻm đối diện số 129/5 Ngày 27/5/2021 

Hẻm cụt đường Nguyễn Thị Thảnh Ngày 27/5/2021 

Bà Điểm  Hẻm 83 tổ 15, Hưng Lân Ngày 27/5/2021 

Quận Tân Bình 

  
Công ty VNPT trung tâm hạ tầng mạng Việt 

Nam (số 2 Bắc Hải nối dài) 
Ngày 27/5/2021 

  
Công ty tài chính Việt Nam Thịnh Vượng (01 

Hoàng Việt) 
Ngày 27/5/2021 

  
Tầng trệt, tầng 1, 2, 3, 5 toà nhà số 01 Hoàng 

Việt 
Ngày 17/5/2021 

  139 Bạch Đằng Ngày 27/5/2021 

  
Công ty TNHH đầu tư dịch vụ Thiên Tú 

(Tầng 4, Tòa nhà số 01 Hoàng Việt) 
Ngày 17/5/2021 

Phường 1 

 Hẻm 333 Lê Văn Sỹ Ngày 27/5/2021 

 
Cơ sở kinh doanh ăn uống phở Phú Vương 

điạ chỉ số 339 Lê Văn Sĩ 

Từ 8h15 – 8h45 ngày 

16/5/2021 

Quận Nhà Bè Huyện Nhà Bè Khu phố 7 Hẻm 33 Đào Tông Nguyên Ngày 27/5/2021 

Quận Tân Phú 

  Hẻm 17 Gò Dầu Ngày 27/5/2021 

Tân Thới Hòa 
 Hẻm 710 Lũy Bán Bích Ngày 27/5/2021 

 23C Lũy Bán Bích Ngày 28/5/2021 

Phường Sơn Kỳ  Block C - chung cư Sơn Kỳ 1 Ngày 27/5/2021 

Phường Tây Thạnh 

 Hẻm 80 Lưu Chí Hiếu Ngày 27/5/2021 

 
Công ty TNHH phát triển giải pháp tầm nhìn 

IDS, 67 đường T4A 
Ngày 19/5/2021 

Phú Trung  Hẻm 25 Nguyễn Minh Châu Ngày 27/5/2021 

  
Bệnh viện Quận Tân Phú  

(phong tỏa tạm thời) 
Ngày 27/5/2021 

  
Điểm bầu cử trường đại học  

Công nghệ thông tin 
17-17h30 ngày 23/5/2021 

Hòa Thạnh  
Block B chung cư Sen Xanh,  

36 Trịnh Định Thảo 
Ngày 27/5/2021 

11 Hải Dƣơng TP. Hải Dƣơng 

Hải Tân 

  Từ ngày 25/5/2021 

 
Điểm nộp tiền điện tại số 8 Mạc Hiển Tích, 
điểm nộp tiền nước số 54 Mạc Hiển Tích 

Ngày 14/5/2021 

 Bệnh viện Hòa Bình Sáng ngày 15/5/2021 

 
Cửa hàng cháo tại phố Phạm Hồng Thái gần 

đoạn giao với phố Lê Lợi 
Từ 15/5/2021-20/5/2021 

Trần Hưng Đạo 

  Từ ngày 25/5/2021 

 

Khu vực chợ và xung quanh chợ Bắc Kinh, phường 

Trần Hưng Đạo, tại các vị trí: Hàng bán thịt lợn 

(người bán tên Oanh); Hàng bán rau phía gần vườn 

hoa chéo đường Nguyễn Du; Hàng bán tôm của chị 

Phạm Thị Thanh, ngồi gần chỗ chị Oanh; Hàng thịt 

bò trên đường Sơn Hòa 

Từ 15/5 đến 21/5/2021 

 
Điểm giao dịch tại Vietcombank Trần Hưng 

Đạo 

thời gian đang liên hệ, 

xác minh 

 Hàng bán bún chợ Bắc Kinh 
khoảng 11h, ngày 

14/5/2021 

Nguyễn Trãi   Từ ngày 25/5/2021 

Trần Phú   Từ ngày 25/5/2021 

Quang Trung 

  Từ ngày 25/5/2021 

 Hàng rau của cô Xuê (cạnh dãy hàng hoa) 8h ngày 14/5/2021 

 Hàng rau chị Hạnh (dãy hàng rau) 8h ngày 20/5/2021 

 Hàng thịt lợn cô Oanh (dãy hàng thịt lợn) 
khoảng 8h - 8h30 các 
ngày 20 và 25/5/2021 

 
Hàng cá, trứng, rau chị Hạnh (vị trí đối diện 

Nhà vệ sinh của chợ) 
8h ngày 20/5/2021 

 
Hàng gạo, bí chị Hương tại vỉa hè phố Chợ 
Con, địa chỉ khoảng số 25 hoặc 27 phố Chợ 

từ 8h-8h30 ngày 
25/5/2021 



Con (đối diện nhà ông Toàn bán than, số 38 

Chợ Con) và Hàng vịt trên vỉa hè phố Chợ 
Con (trước cửa nhà ông Ao), địa chỉ số 25 

phố Chợ Con) 

 

Hàng rau, cá rô của cô The, Hàng khoai tây 

của 2 vợ chồng trẻ và khoai sọ của hàng bên 

cạnh, cả 2 hàng khoai đều ở vị trí giữa chợ, 

đối diện dãy hàng thịt 

 

8h30-9h00, ngày 

26/5/2021 

 Hàng bánh cuốn tại số 01 Lê Lợi Từ 15/5/2021-20/5/2021 

Thanh Bình 

  Từ ngày 25/5/2021 

 

Khu vực chợ và xung quanh chợ Hội Đô  tại 
các vị trí: Khu vực khai báo y tế tại cổng chợ; 

hàng bán quất, xả; Hàng bán chanh, rau; 

Hàng bán xoài. 

Buổi sáng các ngày từ 
15/5 đến 21/5/2021 

Lê Thanh Nghị 

  Từ ngày 25/5/2021 

 Cửa hàng Vinmart 616-618 Lê Thanh Nghị Trưa 17/5/2021 

 
Điểm giao dịch tại Vietcombank Lê Thanh 

Nghị 
thời gian đang liên hệ, 

xác minh 

Ngọc Châu   Từ ngày 25/5/2021 

Tân Bình 

  Từ ngày 25/5/2021 

 
Khu vực chợ và xung quanh chợ Tân Kim, 

 tại các vị trí: Cửa hàng Ánh Luyên;  

Hàng bán rau bí, hành ngồi vỉa hè. 

Từ 15/5 đến 21/5/2021 

 
Hiệu thuốc khu vực chợ Tân Kim  

(không nhớ hiệu thuốc nào) 
Chiều 22/5/2021 

Phạm Ngũ Lão 

  Từ ngày 25/5/2021 

 
Cửa hàng Siêu thị bánh tráng Tana, địa chỉ 

4B2 Khu tập thể Bình Minh 

Từ 15/5 đến ngày 

20/5/2021 

 Cửa hàng Vinmart số 90 Bình Minh 
Từ chiếu đến tối ngày 

19/5/2021 

 
Điểm nộp tiền điện và nước tại nhà văn hóa 

Khu dân cư số 6 

Khoảng 10h ngày 

16/5/2021 

 Trường mầm non Hoa Sứ 
Trưa ngày 07/5 và ngày 

11/5/2021 

 
Hiệu thuốc Vì sức khỏe, địa chỉ số 141 

Trương Mỹ 
Chiều 22/5/2021 

 
Cửa hàng tạp hóa Việt Hiến, địa chỉ số 133 

Trương Mỹ 
chiều 22/5/2021 

Nhị Châu  Chùa Nhị Châu thuộc phường Nhị Châu 
khoảng 17h chiều 

15/5/2021 

  
Cửa hàng đồ chơi góc đường Nguyễn Thị 

Minh Khai (đối diện hiệu sách) 

Buổi sáng ngày 

17/5/2021 

  
Sạp bán hoa quả nhìn ra Trung tâm thương 

mại cũ 
9h sáng 16/5/2021 

12 Điện Biên 
TP. Điện Biên 

Phủ 

  Quán hoa quả Vượng Phát 
Từ 17h10-17h30 ngày 

16/5/2021 

  
Quán Bánh Bao đối diện  

khách sạn Mường Thanh 

Từ 6h30-6h45 ngày 

18/5/2021 

Thanh Bình Tổ 1 
Quán cơm Thu Hà (đối diện cổng bến xe 

khách chếch về phía bên trái) 

Từ 9 giờ 30 đến 12 giờ 

ngày 21/5/2021 

13 Thái Nguyên 

Phú Bình 

Dương Thành 

Xóm Phú Dương 2  Ngày 22/5/2021 

Xóm Giàng  Từ 16/5/2021 

Xóm Phẩm 
1/Phẩm 2/Phẩm 

3/Phẩm 4  

 Từ 16/5/2021 

  
Công ty HANDABI,  

khu công nghiệp Điền Thụy 
Ngày 19,20,24/5/2021 

  
Công ty DAESIN,  

khu công nghiệp Điền Thụy 
Ngày 22/5/2021 

  
Công ty NEWONE,  

khu công nghiệp Điền Thụy 
Ngày 18/5/2021 

Thị xã Phổ Yên Thành Công 
Đầm Danh 

 Từ 26/5/2021 

Đi làm răng tại Nha khoa Thành Công và 

quán tạp hóa Hường Vọng 
Ngày 23/5/2021 

Làng Danh  Từ 26/5/2021 

14 Thanh Hóa 

Thiệu Hóa Thiệu Phúc Thôn 7  Từ ngày 20/5/2021 

Thị xã Bỉm Sơn 
Bà Triệu  

Trạm dừng chân Nam Sơn,  
địa chỉ số 52 phường Bà Triệu Từ 11h06 – 11h15 ngày 

19/5/2021 
Bắc Sơn Khu phố 6  

15 Nghệ An Diễn Châu Diễn Bích   Ngày 25/5/2021 

16 Long An 
Huyện Cần 

Giuộc 

Xã Long Hậu  Tổ 17, ấp 4 Ngày 27/5/2021 

  Nhà thờ Tin Lành Ngày 28/5/2021 



  Quán ăn Phi Long Ngày 28/5/2021 

Huyện Cần 

Đƣớc 

  Bệnh viện đa khoa huyện Cần Đước Ngày 29/5/2021 

Thị trấn cần Đước KP7  Ngày 29/5/2021 

TP. Tân An Phường 2 Khu phố 3  Ngày 29/5/2021 

17 Bạc Liêu Huyện Hòa Bình Vĩnh Mỹ A Ấp Xóm Lớn A  Ngày 28/5/2021 

18 Lạng Sơn Huyện Hữu Lũng 

   Ngày 29/5/2021 

Minh Hòa   Ngày 29/5/2021 

Hồ Sơn   Ngày 29/5/2021 

19 Bình Dƣơng 

TP. Dĩ An Phường Đông Hòa 

 Đường Tô Vĩnh Diện – Phùng Khắc Hoan Ngày 28/5/2021 

 Đường Nguyễn Thiện Thuật Ngày 28/5/2021 

 Hẻm tổ 14 Ngày 28/5/2021 

TP. Thuận An Phường Bình Chuẩn 
Khu phố Bình 

Quới 
 Ngày 30/5/2021 

20 Lâm Đồng TP. Đà Lạt 

Phường 10  
Chùa Linh Phong, đường Hoàng Hoa Thám 

(gặp sư cô tại Tượng Phật Bà Quan Âm 
Khoảng 7h -8h ngày 

22/5/2021 

Phường 6  
quán lẩu gà Tao Ngộ, 89 Hai bà Trưng  

(gặp ông bà chủ quán và 2 phục vụ) 
Khoảng 12h -13h ngày 

22/5/2021 

Phường 9  
Bến xe Thành Bưởi, 06 Lữ Gia  

(gặp nhân viên bán vé 

Khoảng 23h -23h45 

ngày 22/5/2021 

  Dịch vụ đạp vịt tại Hồ Xuân Hương 
Khoảng 15h -17h ngày 

22/5/2021 

Phường 3 

 Quảng trường Lâm Viên 
Khoảng 17h30 -18h 

ngày 22/5/2021 

 quán Mỳ Quảng (gần Bưu điện chợ Đà Lạt) 
Khoảng 18h -19h ngày 

22/5/2021 

 Quán Cà phê đối diện chợ Đà Lạt 
Khoảng 20h30 -22h30 

ngày 22/5/2021 

 Quán sữa đậu nành, dốc chợ Đà Lạt 
Khoảng 22h30 -23h 

ngày 22/5/2021 

 Dịch vụ thuê xe máy, 48 An Bình 
Khoảng 23h -23h15 

ngày 22/5/2021 

 Quán Bún Chả 
Khoảng 8h -9h ngày 

22/5/2021 

 
vườn hoa xương rồng Kombi Land 

Cofice(đèo Mimosa, phường 3),  

gặp người bán vé 

Khoảng 10h -12h ngày 
22/5/2021 

Phường 5  
Thác Cam Ly  

(gặp 1 người trong miếu 3 cô) 

Khoảng 9h -9h30 ngày 

22/5/2021 

21 Tây Ninh 
Thị xã Hòa 

Thành 
Xã Long Thành Nam  Lộ 5 ấp Bến Kéo Ngày 29/5/2021 

22 Hải Phòng Lê Chân An Biên  Trường THPT Ngô Quyền 
Từ ngày 24/5 -

29/5/2021 

 

Văn bản hướng dẫn xử lý: 

1. Cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 thực hiện 

theo Công điện số 597/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 và Công điện số 600/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban Chỉ 

đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID; 

2. Cách ly tại nhà, nơi lưu trú thực hiện theo Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020; 

3. Theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày, đồng thời cam kết thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng 

chống dịch theo Công điện số 597/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CDC NINH THUẬN KHUYẾN CÁO 
 

Những người đã từng đến, lưu trú các địa điểm nêu trên, địa điểm trong Thông báo Khẩn của 

BYT, của các tỉnh, thành phố, các địa điểm phong tỏa, cách ly y tế, giãn cách xã hội (theo CT 15 và 

16), đi trên cùng chuyến bay, chuyến xe, đến các địa điểm người nhiễm Covid-19 đã đến HÃY liên h   
ngay với Trung tâm Y te    ga   n NƠI CƢ TRÚ đe    đu o  c tu   va   n hỗ tro  : 

 

1. Tp. Phan Rang TC    Điện thoại : 0961.751588 

2. Huyện  Ninh Hải                     Điện thoại : 0964.841414 

3. Huyện Ninh Phước                 Điện thoại : 0964.811414 

4. Huyện Thuận Nam                  Điện thoại : 0903.100991 

5. Huyện Thuận Bắc                    Điện thoại : 0981.296926 

6. Huyện Ninh Sơn                       Điện thoại : 0961.752488 

7. Huyện Bác Ái                           Điện thoại : 0961.751388 

8. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật  Điện thoại : 0259.3824754  hoặc 0797.044141 

 

 

THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÁCH LY TẬP TRUNG  

TẠI TỈNH NINH THUẬN 

1. Cơ sở Quân đội (TĐ 896): 142 ngƣời 

- 113 công dân Việt Nam về từ Hồng Kông cách ly tập trung 21 ngày kể từ 09/5, hoàn thành cách 

ly ngày 30/5/2021 (XN 3 lần ân tính SARS-CoV-2). 

- 29 trường hợp về Ninh Thuận liên quan mốc dịch tễ: 01 về từ BV K Hà Nội, 01 cùng chuyến 

bay BN3141, 02 về từ Hưng Yên, 01 người về từ Đà Nẵng tiếp xúc với BN3646 và 23 về từ Thái Bình, 

01 về từ TP. Hồ Chí Minh, 01 về từ Hà Nam; đã HTCL 13 người, ngày 31/5/2021 HTCL 11 người, 

tiếp tục CLTT 05 người. 

2. Cách ly Ks Saigon-Ninhchu: 00.  

CẬP NHẬT SỐ NGƢỜI NHIỄM COVID-19 TRONG NƢỚC  

(Từ ngày 27/4/2021 đến nay) 
 

 

Theo Báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Ninh Thuận lúc 16h00, ngày 30/5/2021, Vi  t 
Nam có 34 tỉnh, thành phố có ca ma   c Covid-19 do la y nhie   m trong nu  o  c, cộng dồn kể tu    ngày 27/4 

đe  n nay tổng cộng là 3.892 ca.  

Stt Tỉnh, tp Tính từ 27/4 Ghi chú 

1 Bắc Giang  2074  

2 Bắc Ninh  776  

3 Vĩnh Phúc  89  

4 Hà Nội  364 
Hà Nội: 264, BV NĐ TW (Đông Anh- 

Hà Nội): 56, BV K Tân Triều: 44 

5 Hải Dƣơng  48  

6 Quảng Trị  3  

7 Lạng Sơn  62  

8 Đà Nẵng  155  

9 Hƣng Yên  37  

10 Hà Nam  42  

11 Thái Bình  20  

12 Hoà Bình  7  



13 Thừa Thiên-Huế  5  

14 Quảng Nam  3  

15 Đăk Lăk  3  

16 Nam Định  6  

17 Điện Biên  58  

18 Nghệ An 1  

19 Hải Phòng 3  

20 Yên Bái 1  

21 Quảng Ngãi 1  

22 Sơn La 1  

23 Quảng Ninh 1  

24 Phú Thọ 4  

25 Thanh Hóa 5  

26 Đồng Nai 1  

27 Hồ Chí Minh 108  

28 Tuyên Quang 1  

29 Ninh Bình 4  

30 Thái Nguyên 3  

31 Long An 3  

32 Tây Ninh 1  

33 Gia Lai 1  

34 Bạc Liêu  1  

 Tổng cộng 3892  
 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật sẽ tiếp tục cập nhật thông tin và thông báo, đề nghị các đơn vị 

phối hợp triển khai các biện pháp giám sát, xử lý phòng chống dịch Covid-19 kịp thời, hiệu quả./. 

 

 


